THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020 - 2021
Khối: mẫu giáo lớn

	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1+ 3
	LQCV
	HĐ Tạo Hình
	KHÁM PHÁ
	ÂM NHẠC 
	THỂ DỤC


	Tuần 2+ 4
	LQCV
	HĐ Tạo Hình
	KHÁM PHÁ
	LQVT
	VĂN HỌC


Khối: mẫu giáo nhỡ

	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1+ 3
	VĂN HỌC
	KHÁM PHÁ
	HĐTH
	THỂ DỤC
	LQVT

	Tuần 2+ 4
	VĂN HỌC
	KHÁM PHÁ
	HĐTH
	  THỂ DỤC
	ÂM NHẠC


Khối: Mẫu giáo bé

	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1+ 3
	VĂN HỌC
	THỂ DỤC 
	LQVT
	KHÁM PHÁ
	HĐTH

	Tuần 2+ 4
	VĂN HỌC
	THỂ DỤC
	ÂM NHẠC
	KHÁM PHÁ 
	HĐTH


Khối: nhóm trẻ 24 - 36 tháng

	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1+ 3
	VẬN ĐỘNG
	HĐNB
	ÂM NHẠC
	HĐNB
	VĂN HỌC

	Tuần 2+ 4
	VẬN ĐỘNG
	HĐNB
	ÂM NHẠC
	HĐTH
	VĂN HỌC


